TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Kỹ thuật giao thông


Bộ môn: Kỹ thuật tàu thủy 


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

· Tiếng Việt:  Lý thuyết và kết cấu tàu thủy 
· Tiếng Anh:  Theory and construction of ship





Mã học phần:






Số tín chỉ:
4 (3,5-0,5)


Đào tạo trình độ: Đại học
Học phần tiên quyết: Hình họa - Vẽ kỹ thuật, Cơ học lý thuyết 

2. Thông tin về giảng viên:


Họ và tên:
Huỳnh Lê Hồng Thái

Chức danh, học vị: Giảng Viên, Tiến sĩ
Điện thoại:
0834310781

Email:
thai@ntu.edu.vn


Địa điểm, lịch tiếp SV: Bộ môn Kỹ thuật Tàu thủy, các ngày làm việc trong tuần.
3. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về các đặc điểm hình học, tính năng hàng hải và đặc điểm các chi tiết, bộ phận kết cấu tàu thủy nhằm giúp người học giải quyết các vấn đề liên quan trong quá trình vận hành, khai thác tàu biển đảm bảo an toàn và hiệu quả.
4. Mục tiêu:
Giúp người học xác định được đặc điểm hình học và tính, kiểm tra các tính năng hàng hải quan trọng của tàu thủy gồm: tính nổi, tính ổn định, sức cản và thiết bị đẩy tàu. Nắm được đặc điểm chi tiết kết cấu tàu của một số tàu thông dụng. Đọc hiểu các bản vẽ đường hình và kết cấu thân tàu.
5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:


a) Xác định được đặc điểm kích thước hình học tàu thủy và ảnh hưởng của chúng đến các tính năng hàng hải của tàu.

b) Tính toán được tính nổi, tính ổn định và tính sức cản tàu thủy.

c) Phân tích, lựa chọn hệ thống kết cấu phù hợp với từng loại tàu. 
d) Đọc hiểu các bản vẽ đường hình, kết cấu cơ bản của tàu, bản vẽ mặt cắt ngang và bản vẽ chi tiết các nút chi tiết kết cấu của hai loại tàu cơ bản là tàu vỏ thép và tàu làm bằng vật liệu phi kim loại.
6. Nội dung:
6.1 Lý thuyết

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1

1.1

1.2

1.3
	Đặc điểm hình học tàu thủy

Tổng quan về tàu thủy

Đặc điểm hình dáng tàu thủy 

Xây dựng và kiểm tra bản vẽ đường hình tàu thủy
	a
a

d
	6
	Thuyết giảng phần lý thuyết chung và hướng dẫn cách xây dựng bản vẽ đường hình
	Đọc tài liệu, nghe giảng, xem video.


	2

2.1

2.2

2.3

2.4
	Tính nổi tàu thủy

Khái niệm và cách tính các đại lượng đặc trưng tính nổi tàu thủy

Xây dựng và sử dụng các đồ thị đặc trưng cho tính nổi tàu thủy

Giải các bài toán về tính nổi trong thực tế sử dụng tàu thủy

Đảm bảo tính nổi tàu đi biển trong thiết kế, chế tạo và sử dụng
	b

b

b

b
	10
	Thuyết giảng phần lý thuyết chung, thảo luận nhóm.
	Đọc tài liệu, nghe giảng, chia nhóm thực hiện bài tập

	3

3.1

3.2

3.3

3.4
	Ổn định tàu thủy 

Khái niệm và cách tính các đại lượng đặc trưng cho tính ổn định của tàu thủy

Tính toán và kiểm tra tính ổn định tàu thủy.

Giải các bài toán ổn định trong thực tế sử dụng tàu thủy.

Đảm bảo ổn định cho tàu đi biển trong thiết kế, chế tạo và sử dụng
	b

b

b

b
	10
	Thuyết giảng phần lý thuyết chung, thảo luận nhóm.
	Đọc tài liệu, nghe giảng, chia nhóm thực hiện bài tập

	4

4.1

4.2

4.3
	Sức cản và thiết bị đẩy tàu thủy

Các thành phần sức cản tàu thủy

Tính sức cản tàu thủy

Sự làm việc phù hợp giữa động cơ  – chân vịt.
	b

b

b
	5
	Thuyết giảng phần lý thuyết chung, thảo luận nhóm.
	Đọc tài liệu, nghe giảng, chia nhóm thực hiện bài tập

	5

5.1

5.2

5.3

5.3
	Đặc điểm kết cấu tàu thủy  

Hệ thống kết cấu tàu thủy.

Đặc điểm các kết cấu khung dàn tàu.  

Các yêu cầu khi thiết kế và bố trí kết cấu tàu thủy.

Bản vẽ kết cấu tàu thủy  
	c

c

c

c,d
	6
	Thuyết giảng phần lý thuyết chung, Tham quan thực tế
	Đọc tài liệu, nghe giảng, chia nhóm tham quan kết cấu thân tàu

	6

6.1

6.2

6.3

6.4


	Kết cấu tàu vỏ kim loại

Đặc điểm các kết cấu điển hình tàu vỏ kim loại.

 Đặc điểm liên kết và biện pháp gia cường kết cấu tàu kim loại

Kết cấu các khu vực đặc biệt.

Kết cấu một số loại tàu vỏ kim loại thông dụng : tàu chở hàng rời, tàu chở dầu, tàu Container,..

	c,d

c,d

c,d

c,d
	8
	Thuyết giảng phần lý thuyết chung, Tham quan thực tế, chia nhóm thảo luận.
	Đọc tài liệu, nghe giảng, chia nhóm tham quan kết cấu thân tàu, đọc bản vẽ

	7

7.1

7.1

7.3
	Kết cấu tàu vỏ phi kim loại

Kết cấu tàu vỏ gỗ.

Kết cấu tàu vỏ Composite. 

Đặc điểm kết cấu và biện pháp gia cường kết cấu tàu phi kim loại
	e

c,d

c,d

c,d
	5
	Thuyết giảng phần lý thuyết chung, Tham quan thực tế, chia nhóm thảo luận.
	Đọc tài liệu, nghe giảng, chia nhóm tham quan kết cấu thân tàu, đọc bản vẽ


6.2 Thực hành

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1

1.1
	Đặc điểm hình học tàu thủy

Thực hành xây dựng bản vẽ đường hình tàu thủy
	a, d
	2
	Hướng dẫn thực hành trực tiếp trên máy tính
	Thực hành trên máy tính cá nhân



	2

2.1
	Đặc điểm kết cấu tàu thủy  

Đọc bản vẽ kết cấu tàu thủy  
	c,d
	6
	Hướng dẫn thực hành đọc bản vẽ kết cấu tàu thủy
	Thực hành trên máy tính cá nhân, bản vẽ thực tế.

	3

3.1
	Kết cấu tàu vỏ kim loại

Đọc bản vẽ kết cấu tàu vỏ kim loại bao gồm bản vẽ kết cấu cơ bản, mặt cắt ngang.
	c,d


	5
	Hướng dẫn thực hành đọc bản vẽ kết cấu tàu thủy
	Thực hành trên máy tính cá nhân, bản vẽ thực tế.

	4

4.1


	Kết cấu tàu vỏ phi kim loại

Đọc bản vẽ kết cấu tàu vỏ tàu phi kim loại bao gồm bản vẽ kết cấu cơ bản, mặt cắt ngang.
	c,d
	2
	Hướng dẫn thực hành đọc bản vẽ kết cấu tàu thủy
	Thực hành trên máy tính cá nhân, bản vẽ thực tế.


6. Tài liệu dạy và học:
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Trần Gia Thái
	Lý thuyết tàu thủy
	2009
	KHKT
	Thư viện
	x
	

	2
	Trần Gia Thái
	Kết cấu thân tàu
	2010
	KH&KT
	Thư viện
	x
	

	3
	Trần Công Nghị
	Lý thuyết tàu thủy
	2001
	ĐHQG TP HCM
	Thư viện
	
	x

	4
	Trần Công Nghị
	Kết cấu thân tàu
	2007
	ĐHQG TP HCM
	Thư viện
	
	x

	5
	Phạm Thanh Nhựt
	Kỹ thuật vẽ tàu
	2015
	
	Thư viện
	
	x


7. Đánh giá kết quả học tập:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	02 lần kiểm tra bài tập
	a,b,c,d
	40

	2
	Chuyên cần/thái độ
	
	10

	3
	Thi kết thúc học phần (vấn đáp)
	a,b,c,d
	50




NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN



(Ký và ghi họ tên)


TS. Huỳnh Lê Hồng Thái

TRƯỞNG KHOA/VIỆN
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)
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